Phụ lục 03

(Kèm theo Công văn số 505/CNTT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Công nghệ thông tin)

	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
…………, ngày      tháng      năm 2016


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

	Mã Đơn vị
	Tên đơn vị (Phòng Tư pháp / UBND cấp xã) 
	Họ tên
	Số CMND / Căn cước công dân 
	Số điện thoại 
	Ngày sinh
(không bắt buộc nhập)
	Địa chỉ email
	Có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin
 
	Ghi chú

	837
	Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	837
	Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37869
	Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37869
	Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37870
	Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37870
	Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37871
	Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37871
	Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37872
	Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37872
	Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37873
	Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37873
	Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37874
	Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37874
	Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37875
	Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37875
	Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37876
	Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37876
	Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37877
	Xã Tân Hòa, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37877
	Xã Tân Hòa, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37878
	Xã Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37878
	Xã Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37879
	Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37879
	Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	838
	Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	838
	Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37880
	Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37880
	Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37881
	Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37881
	Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37882
	Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37882
	Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37883
	Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37883
	Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37884
	Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37884
	Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37885
	Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37885
	Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37886
	Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37886
	Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37887
	Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37887
	Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37888
	Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37888
	Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37889
	Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37889
	Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37890
	Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37890
	Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37891
	Xã Long An, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37891
	Xã Long An, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37892
	Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37892
	Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37893
	Xã Thạnh Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37893
	Xã Thạnh Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37894
	Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37894
	Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	839
	Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	839
	Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37895
	Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37895
	Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37896
	Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37896
	Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37897
	Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37897
	Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37898
	Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37898
	Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37899
	Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37899
	Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37900
	Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37900
	Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37901
	Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37901
	Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37902
	Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37902
	Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37903
	Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37903
	Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37904
	Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37904
	Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37905
	Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37905
	Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37906
	Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37906
	Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37907
	Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37907
	Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	840
	Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	840
	Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37908
	Thị trấn Vũng Liêm, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37908
	Thị trấn Vũng Liêm, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37909
	Xã Tân Quới Trung, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37909
	Xã Tân Quới Trung, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37910
	Xã Quới Thiện, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37910
	Xã Quới Thiện, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37911
	Xã Quới An, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37911
	Xã Quới An, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37912
	Xã Trung Chánh, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37912
	Xã Trung Chánh, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37913
	Xã Tân An Luông, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37913
	Xã Tân An Luông, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37914
	Xã Thanh Bình, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37914
	Xã Thanh Bình, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37915
	Xã Trung Thành Tây, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37915
	Xã Trung Thành Tây, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37916
	Xã Trung Hiệp, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37916
	Xã Trung Hiệp, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37917
	Xã Hiếu Phụng, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37917
	Xã Hiếu Phụng, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37918
	Xã Trung Thành Đông, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37918
	Xã Trung Thành Đông, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37919
	Xã Trung Thành, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37919
	Xã Trung Thành, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37920
	Xã Trung Hiếu, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37920
	Xã Trung Hiếu, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37921
	Xã Trung Ngãi, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37921
	Xã Trung Ngãi, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37922
	Xã Hiếu Thuận, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37922
	Xã Hiếu Thuận, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37923
	Xã Trung Nghĩa, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37923
	Xã Trung Nghĩa, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37924
	Xã Trung An, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37924
	Xã Trung An, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37925
	Xã Hiếu Nhơn, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37925
	Xã Hiếu Nhơn, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37926
	Xã Hiếu Thành, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37926
	Xã Hiếu Thành, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37927
	Xã Hiếu Nghĩa, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37927
	Xã Hiếu Nghĩa, Huyện  Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	841
	Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	841
	Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37928
	Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37928
	Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37929
	Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37929
	Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37930
	Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37930
	Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37931
	Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37931
	Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37932
	Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37932
	Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37933
	Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37933
	Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37934
	Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37934
	Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37935
	Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37935
	Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37936
	Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37936
	Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37937
	Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37937
	Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37938
	Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37938
	Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37939
	Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37939
	Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37940
	Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37940
	Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37941
	Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37941
	Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37942
	Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37942
	Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37943
	Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37943
	Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37944
	Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37944
	Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	842
	Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	842
	Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37945
	Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37945
	Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37946
	Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37946
	Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37947
	Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37947
	Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37948
	Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37948
	Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37949
	Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37949
	Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37950
	Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37950
	Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37951
	Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37951
	Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37952
	Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37952
	Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	843
	Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	843
	Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37953
	Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37953
	Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37954
	Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37954
	Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37955
	Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37955
	Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37956
	Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37956
	Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37957
	Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37957
	Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37958
	Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37958
	Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37959
	Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37959
	Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37960
	Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37960
	Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37961
	Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37961
	Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37962
	Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37962
	Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37963
	Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37963
	Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37964
	Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37964
	Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37965
	Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37965
	Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37966
	Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37966
	Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	844
	Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	844
	Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37967
	Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37967
	Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37968
	Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37968
	Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37969
	Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37969
	Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37970
	Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37970
	Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37971
	Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37971
	Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37972
	Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37972
	Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37973
	Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37973
	Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37974
	Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37974
	Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37975
	Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37975
	Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37976
	Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37976
	Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37977
	Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37977
	Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


� Điền dấu “x” nếu có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin, bỏ qua nếu không có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin





